
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Định Quán

1 Nguyễn Hoàng Xuân Diệp 8824 11/03/22

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Lê 

Phương 9

Tổ 6, ấp 1, xã Suối Nho, Định 

Quán, Đồng Nai
7328 06/10/22 7317 06/10/22

Huyện Long Thành

2 Trần Thị  Thanh 763/ 05/06/14
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Anh

Tổ 2 ấp 5, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
1317 26/02/21 1964 26/02/21

3 VŨ VĂN  VƯƠNG 4647 07/12/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc phòng 

khám đa khoa Tam 

Phước

113 Phùng Hưng, ấp 8, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

5099 17/03/21 6195 17/03/21
đổi DS 

QLCM

4
TRẦN THỊ TUYẾT  

TRINH
4631 24/11/20

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Châu

Ấp 4, xã Bàu Cạn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
5098 17/03/21 6194 17/03/21

5 Châu Vũ Kim  Thùy 2396/ 14/09/16
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Giang 

Hoa

Tổ 1, khu 4, ấp 8, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
6709 01/04/2022 6709 01,04,2022

Huyện Nhơn Trạch

6 NGUYỄN VĂN  NAM 4876 27/01/21
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc PKĐK 

Tam Phước chi 

nhánh Nhơn Trạch

Lý Thái Tổ, ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5314 14/06/2021 6381 14/96/2021
đổi DS 

QLCM

Thành phố Biên Hòa

PHỤ LỤC

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 3 NĂM 2024

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

1 NHĐ Đợt 3 năm 2024
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7 Lê Khắc  Đức 2122/ 23/02/16
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Xuân 

Đồng trực thuộc 

công ty TNHH 

PKĐK Nguyễn An 

Phúc

613 KP8 Đồng Khởi, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2339 27/08/20 239 20/10/23
đổi DS 

QLCM

8 Trần Quốc  Văn

585/CCH

N-D-

SYT-

HAUG

24/08/20
Sở Y Tế 

Hậu Giang

Nhà thuốc Hằng 

Hiệp

154 Hương Phước tổ 12, Kp 

Hương Phước, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4788 01/12/20 5992 01/12/20

9 Đặng Thị  Năm 4142 22/06/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Hồng Phúc 1

110, Kp Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4817 14/12/20
KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

10 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc
548/CT-

CCHND
14/01/15

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Hòa 

Bình An

Tổ 20 Nguyễn Thái Học, KP4, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

3172 22/01/21 3172 22/01/21

11 Lê Thị Ngọc  Đoàn 1022 07/07/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Ngọc Khang Phát

17, lô A4, đường 6, KDC An Bình, 

phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5014 02/02/21
KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

12 Đồng Thị Hoàng  Giang 4727 21/12/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hoàng 

Bảo Long

105, KP5, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
5070 10/03/21 6171 10/03/21

13 Nguyễn Thị Hoàng  Linh 4606 24/11/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Yến 

Linh A29

1/29 tổ 39C, KP4, phường Bình 

Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

5066 10/03/21 6175 01/03/21

14 Nguyễn Hữu  Nghĩa

5381/CC

HN-D-

SYT-BD

26/11/19

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc 

Pharmacity số 560

73 Nguyễn Thái Học, tổ 22, KP 

4A, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5097 17/03/21 6193 17/03/21
đổi DS 

QLCM

15 Huỳnh Thị  Nhàn 4598 24/11/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Pharmacity số 593

97/1 Phạm Văn Thuận , phường 

Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5096 17/03/21 6192 17/03/21
đổi DS 

QLCM
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16 Trần Ngọc  Mai

33/CCH

N-D-

SYT-BĐ

17/03/20
Sở Y Tế 

Bình Định

Nhà thuốc 

Pharmacity 581

58B đường Đồng Khởi, tổ 35D, 

Khu phố 11, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5093 17/03/21 6189 17/03/21
đổi DS 

QLCM

17 Nguyễn Thị Cẩm  Linh

2182/CC

HN-D-

SYT-VL

27/08/20
Sở Y Tế 

Vĩnh Long

Nhà thuốc 

Pharmacity số 561

36 đường D2, KDC Bửu Long 1, 

KP1, phường Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5094 17/03/21 6190 17/03/21
đổi DS 

QLCM

18 Nguyễn Anh Thùy  Trang 4539 26/10/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Pharmacity số 559

1402 Nguyễn Ái Quốc, KP5, 

phường Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5090 17/03/21 6186 17/03/21
đổi DS 

QLCM

19 VŨ THỊ  NHÀN 4604 24/11/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Thanh Nhàn

260, tổ 8, khu 3, KP 2, phường An 

Hoà, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5123 23/03/2021
KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

20 Nguyễn Ngọc  Anh 3956 23/12/19
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hạnh 

Phúc 02

A19 + A20, số 9, Phạm Văn Khoai, 

KP 4, phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5102 23/03/2021 6196 23/03/21

21 Trịnh Quốc  Huy 4870 18/01/21
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Long 

Châu 241- Công ty 

cổ phần dược 

phẩm FPT Long 

Châu

24 Đường 643, xa lộ Hà Nội, KP2, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5163 09/04/2021 6243 09/04/21
đổi DS 

QLCM

22 LÊ PHƯƠNG  NHƯ 4999 01/03/21
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

E604B, tổ 19, KP5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5179 16/04/2021
KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

23 Tôn Huy  Ngọc 2509/ 01/11/16
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Healthy 

Pharma 2

1342 Đồng Khởi, KP3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5456 17/12/2021 6523 17/12/21

24  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 6065 08/03/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Linh Châu II

128, đường 768B, tổ 31, khu phố 3, 

phường Tân Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6948 10/06/2022
KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

3 NHĐ Đợt 3 năm 2024
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25 Võ Thị Diễm  Hà

8914/CC

HN-D-

SYT-

HCM

21/03/22

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Diễm Hà
C7 KDC Hóa An, phường Hóa An, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7297 28/09/2022 7297 28/09/22

26  NGUYỄN THỊ  TUYẾT 7278 13/02/23
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Sơn Tuyết

Tờ số 80, thửa số 302, tổ 36, khu 

phố 2A, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7755 20/03/2023
KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

27 Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 4954 04/02/21
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Công ty 

TNHH MTV Hồng 

Phúc Đồng Nai

203A, đường Phạm Văn Thuận, KP 

1, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7881 21/04/2023 7799 21/04/23
đổi DS 

QLCM

28 HOÀNG HỮU  HIỆU 7261 30/01/23
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Gia 

Nguyễn

M3/44 KP 6, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
8046 28/06/2023 7971 28/06/24

Thành phố Long Khánh

29 Trần Thị Bích  Kiều

7248/CC

HN-D-

SYT-

HCM

02/02/21

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity - Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 715

5B Hùng Vương, KP1, phường 

Xuân Trung, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

5389 22/11/2021 6447 22/11/21

Huyện Thống Nhất

30 Phạm Thị Kiều  Trinh 3331 20/03/18
SYT Đồng 

Nai
Quầy thuốc

174/B, Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3369 05/06/18 3402 30/05/18

Huyện Trảng Bom

31 Nguyễn Thị  Gấm 3037/ 19/09/17
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Việt 

Đức

Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3238 03/03/21 3291 03/03/21
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32 Lương Thị  Liễu

2553/ĐN

AI-

CCHND

14/12/16
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc T.Liễu

Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
2567 03/03/21 446 03/03/21

33 Phạm Khôi Nguyên 6754 03/10/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

CPDP Pharmacity - 

 Nhà thuốc 

Pharmacity số 659

226 Yên Thế, Xóm 1, tổ 6, ấp Thái 

Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

8368 18/12/23 9099 18/12/23

34 Hoàng Văn  Giáp 4304 17/08/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Lộc 

Giáp Pharma

Số 31/1A Phùng Hưng, ấp 4, xã An 

Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

5423 03/12/2021 6786 03/12/21

Huyện Xuân Lộc

35 Ngô Đình Ngọc Huyền

1891/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

05/10/15
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thùy 

Trang

Khu A, lô số 09, xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, tinh Đồng Nai
7829 18/04/23 7769/GPP 18/04/23

Tổng: 35 cơ sở

5 NHĐ Đợt 3 năm 2024
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